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Tên PhòngSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Ghi chú

12036900715 15/09/1993 Tỉnh Bình DươngAnĐoàn Tấn1 IT07

12039440716 15/04/1990 Tỉnh Long AnAnNgô Thành2 IT07

12041200717 Tỉnh Bình DươngÁnhPhạm Ngọc3 IT07

13029670718 20/04/1987 Tỉnh Vĩnh LongÂnHuỳnh Ngọc4 IT07

12047290719 25/01/1987 Tỉnh Quảng NamẤnMai Ngọc5 IT07

11002390720 30/03/1993 Tỉnh Đồng NaiBaNguyễn Văn6 IT07

12040490721 20/08/1982 Tỉnh Quảng TrịBảoNguyễn Xuân7 IT07

12008100722 01/03/1989BìnhLê Văn8 IT07

12045050723 19/01/1983 Tỉnh Nghệ AnBìnhNguyễn Hữu9 IT07

12030480724 15/12/1982 Tỉnh Đồng NaiCảnhNguyễn Văn10 IT07

12003370725 03/07/1989CậyTrần Đình11 IT07

12005830726 14/10/1990CôngNguyễn Chí12 IT07

12039950727 19/02/1991 Tỉnh Nam ĐịnhCôngNguyễn Thành13 IT07

09ctn00310728 07/11/1991 Tỉnh Nam ĐịnhCôngTrần Văn14 IT07

12039380729 16/10/1987 Tỉnh Đồng NaiCườngMai Đức15 IT07

12046440730 26/09/1989 Tỉnh Hà TĩnhCườngTrần Văn16 IT07

12038010731 13/05/1988 Tỉnh Quảng BìnhChánhTrần Văn17 IT07

12040000732 30/10/1991 Tỉnh Bình ThuậnChâuĐỗ Thị Ngọc18 IT07

12043930733 06/04/1989 Tỉnh Ninh ThuậnChiBùi Thị Kim19 IT07

12039960734 12/08/1991 Tỉnh KontumChiLê Trần Linh20 IT07

12046530735 16/01/1991 Tỉnh Lâm ĐồngChiếnDương Quốc21 IT07

13057470736 Tỉnh Ninh BìnhChỉnhNguyễn Văn22 IT07

12009470737 12/01/1990ChungNguyễn Văn23 IT07

12036880738 10/07/1991 Tỉnh Quảng NgãiDangTrần Thị Phương24 IT07

11001690739 10/12/1992 Tỉnh Đồng NaiDẩuChề Lỷ25 IT07

12045160740 22/06/1989 Tỉnh Phú YênDoanhTrương Tiến26 IT07

12036220741 21/05/1991 TP. Hồ Chí MinhDũQuách Đại27 IT07

12037950742 05/10/1990 Tỉnh Thanh HoáDungNguyễn Thị28 IT07

12037760743 19/09/1990 Tỉnh Hải  DươngDũngBùi Trung29 IT07

12046190744 08/02/1981 Tỉnh Đồng ThápDũngLê Tiến30 IT07

12045780745 10/10/1988 Tỉnh KontumDũngTrần Văn31 IT07

12029460746 08/06/1989 Tỉnh Đồng NaiDươngLư Xuân32 IT07

12040020747 14/03/1991 Tỉnh Quảng NgãiDươngNguyễn Thanh33 IT07

14004710748 12/09/1990DươngPhạm Văn34 IT07

Chú ý: SV xem thông báo, lịch và kết quả học tập tại website:  http://ttth.dntu.edu.vn



Tên PhòngSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Ghi chú

12040190749 05/10/1990 Tỉnh Thanh HoáĐàoNguyễn Thị35 IT07

12050030750 12/09/1986 Tỉnh Lâm ĐồngĐátNguyễn Văn36 IT07

12037680751 18/02/1989 Tỉnh Đồng NaiĐạtLưu Quang37 IT07

12034200752 10/06/1990 Tỉnh Đồng NaiĐệLê Văn38 IT07

12040890753 16/04/1987 Tỉnh Quảng BìnhĐiềnLê Đình39 IT07

12028960754 06/11/1978 Tỉnh Thừa Thiên-HuếĐiệpLê Văn40 IT07

13000630755 04/10/1983 Tỉnh Bình DươngĐôngBùi Trung41 IT07

12000880756 25/07/1988ĐồngNguyễn Thành42 IT07

12002470757 28/03/1982ĐườngNguyễn Văn43 IT07

12037960758 28/06/1991 Tỉnh Khánh HoàHàĐặng Thị Bích44 IT07

12041170759 13/11/1986 Tỉnh Bắc NinhHàPhạm Đình45 IT07

12040920760 01/07/1991 Tỉnh Đồng NaiHàTạ Đức46 IT07

11001670761 20/12/1991 Tỉnh Đồng NaiHảiHoàng Phát47 IT07

12039650762 18/03/1978 Tỉnh Hưng YênHảiNguyễn Thanh48 IT07

12045910763 03/05/1988 Tỉnh Đồng ThápHảiTạ Thanh49 IT07

12027740764 09/08/1981 Tỉnh Ninh BìnhHảiTạ Xuân50 IT07

12046150765 25/04/1978 Tỉnh Bình DươngHảiTrần Thanh51 IT01

13000240766 28/09/1985 Thành phố Hà NộiHạnhDương Hồng52 IT01

12047120767 05/10/1987 Tỉnh Thanh HoáHàoLê Đình53 IT01

11005720768 25/09/1992 Tỉnh Đồng NaiHảoCao Phạm54 IT01

12039920769 02/12/1988 Tỉnh Long AnHằngNguyễn Thị Mỹ55 IT01

12039980770 20/05/1991 Tỉnh Lâm ĐồngHằngTrương Thị Bích56 IT01

12037910771 30/04/1985 Tỉnh Đồng NaiHiềnTrần Quang57 IT01

12028420772 14/06/1982 Tỉnh Đồng NaiHiếuNguyễn Trung58 IT01

12039280773 10/01/1983 Tỉnh Đồng NaiHiếuNguyễn Xuân59 IT01

12028170774 06/09/1992 Tỉnh Bình DươngHiếuPhạm Minh60 IT01

13046350775 22/02/1990 Tỉnh Đồng NaiHiếuTrần Trung61 IT01

12013610776 03/07/1986HiệuNguyễn Văn62 IT01

12040180777 08/09/1989 Tỉnh Bình ThuậnHoaLê Thị63 IT01

12039800778 18/04/1991 Tỉnh Bến TreHoàngNguyễn Thị Kim64 IT01

12019580779 30/04/1990HoàngTrần Huy65 IT01

12039990780 17/01/1990 Tỉnh Đồng NaiHoàngTrần Lê66 IT01

11008300781 15/08/1991 Tỉnh Đắc LắcHoànhNguyễn Văn67 IT01

12028650782 27/07/1993 Tỉnh Đồng NaiHùngĐoàn Thế68 IT01

12039900783 27/01/1986 Tỉnh Nghệ AnHùngNguyễn Đình69 IT01

12044880784 24/11/1989 Tỉnh Sóc TrăngHuyQuan Phát70 IT01

12045260785 15/09/1987 Tỉnh Đắc LắcHuyThái Bá71 IT01

12029340786 19/08/1985 Tỉnh Hải  DươngHuyVũ Quang72 IT01

12042250787 16/07/1989 Tỉnh Hà TĩnhHuyềnNguyễn Huy73 IT01
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12036190788 25/09/1991 Tỉnh Hoà BìnhHuyềnNguyễn Thị74 IT01

12041360789 05/10/1991 Tỉnh Long AnHuỳnhVõ Thị Thúy75 IT01

13051970790 30/03/1990 Tỉnh Long AnHườngNguyễn Thị Thu76 IT01

14003990791 23/09/1976HưởngLê Xuân77 IT01

12047130792 26/11/1988 Tỉnh Đồng NaiHựuNguyễn Đức78 IT01

11000520793 18/08/1992 Tỉnh Lâm ĐồngKiểmCao Chí79 IT01

12029870794 21/12/1976 Tỉnh Đồng NaiKiênHoàng Minh80 IT01

12043940795 31/07/1991 Tỉnh Tây NinhKimTrần Lê Hoàng81 IT01

13000160796 01/04/1988 Tỉnh Hà TĩnhKínhHồ Trọng82 IT01

12028550797 04/02/1979 Tỉnh Đồng NaiKỳNguyễn Quốc Nam83 IT02

12037510798 15/03/1986 Tỉnh Đồng NaiKỳTrần Công Bá84 IT02

11003270799 05/04/1993 Tỉnh Đồng NaiKhảiNguyễn Phong85 IT02

12039880800 17/10/1991 Tỉnh Đồng NaiKhảiNguyễn Quang86 IT02

12039480801 01/03/1989 Tỉnh Bình ĐịnhKhảiTrần Văn87 IT02

12040930802 14/04/1988 Tỉnh Đồng NaiKhánhNguyễn Quốc88 IT02

12035090803 21/07/1978 Tỉnh Bình DươngKhánhPhạm Duy89 IT02

14061340804 Tỉnh Khánh HoàKhoaHuỳnh Trung90 IT02

12035100805 14/09/1981 Tỉnh Bình PhướcLâmTrần Thế91 IT02

12039390806 08/03/1991 Tỉnh Bến TreLinhĐặng Thị Trúc92 IT02

12040290807 09/11/1990 Tỉnh Bình ThuậnLinhLê Thị Trúc93 IT02

11007720808 26/09/1992 Tỉnh Đồng NaiLongNgô Đức94 IT02

12028380809 17/08/1987 Tỉnh Đồng NaiLongNgô Tấn95 IT02

11001860810 01/01/1989 Tỉnh Đồng NaiLongNguyễn Hồng Phi96 IT02

13052980811 28/02/1988 Tỉnh Lâm ĐồngLợiLê Văn97 IT02

11002830812 01/04/1993 Tỉnh Bình ĐịnhLợiNguyễn Xuân98 IT02

12039270813 13/03/1982 Tỉnh Đồng NaiLuânHồ Bích99 IT02

12046230814 19/03/1988 Tỉnh Lâm ĐồngLuânHồ Đình100 IT02

12039430815 28/10/1990 Tỉnh Bình ĐịnhLuânNgô Thành101 IT02

12035110816 01/01/1978 Tỉnh Bình DươngLuậnTrương Văn102 IT02

12046520817 21/07/1988 Tỉnh Cao BằngMạnhNông Tiến103 IT02

12047070818 08/07/1989 Tỉnh Hà TĩnhMậuĐặng Đình104 IT02

12041130819 28/03/1989 Tỉnh Cà MauMâyTrần Văn105 IT02

12035080820 21/05/1977 Tỉnh Đồng NaiMinhLê Ngọc106 IT02

12008440821 19/09/1981MinhNguyễn Văn107 IT02

12039930822 10/03/1986 Tỉnh Nghệ AnMườiNguyễn Văn108 IT02

12036270823 05/04/1988 Tỉnh Bình ĐịnhMyĐỗ Thị Mi109 IT02

12040010824 10/02/1991 Tỉnh Tây NinhNamNguyễn Xuân Thành110 IT02

13037770825 26/08/1993 Tỉnh Đồng NaiNinhPhạm Tuấn111 IT02

12029890826 20/09/1983 Tỉnh Hà TĩnhNghịNguyễn Sỹ112 IT02
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12038320827 16/01/1988 Tỉnh Nghệ AnNghĩaNguyễn Chí113 IT02

11006520828 06/11/1993 Tỉnh Đồng NaiNghĩaNguyễn Trọng114 IT02

12030540829 12/12/1976 Tỉnh Đồng NaiNghĩaTrần Hữu115 IT02

12040220830 20/02/1991 Tỉnh Kiên GiangNgọcNguyễn Thị Duyên116 IT02

12045140831 22/11/1986 Tỉnh Quảng NgãiNgọcNguyễn Văn117 IT02

12029860832 20/12/1984 Tỉnh Nghệ AnNguyênNguyễn Đình118 IT02

12039850833 19/01/1991 Tỉnh Bình DươngNhungVõ Thị Hồng119 IT02

13000120834 28/03/1985 Tỉnh Đồng NaiPhiBùi Cao120 IT02

14061320835 Tỉnh Đồng NaiPhongNguyễn Tuấn121 IT02

12039250836 20/04/1987 Tỉnh  Hà NamPhúNguyễn Văn122 IT02

12044750837 20/10/1976 Tỉnh Đồng NaiPhúcVũ Thị123 IT08

12039320838 31/08/1993 Tỉnh Đồng NaiPhụngTrần Hải124 IT08

12029300839 05/09/1991 Tỉnh Đồng NaiPhướcNguyễn Hà125 IT08

12038250840 01/03/1989 Tỉnh Đồng NaiPhướcNguyễn Trọng126 IT08

12045090841 24/02/1989 Tỉnh Đồng NaiPhướcNguyễn Văn127 IT08

12042300842 06/03/1989 Tỉnh Nghệ AnPhươngHoàng Sỹ128 IT08

12038050843 20/11/1990 Tỉnh Phú YênPhươngNguyễn Tri129 IT08

12046040844 18/04/1990 Tỉnh  Hà NamQuangNguyễn Văn130 IT08

12039510845 15/11/1990 Tỉnh Tây NinhQuốcNguyễn Phan Anh131 IT08

12003120846 16/12/1983QuýPhạm Văn132 IT08

12045920847 15/01/1989 Tỉnh Phú YênQuyếnNguyễn Văn133 IT08

12013820848 18/04/1986SinhPhan Duy134 IT08

12044960849 21/09/1991 Tỉnh Đồng NaiSơnLương Thanh135 IT08

12046050850 16/11/1988 Tỉnh Nghệ AnSơnNguyễn Trọng136 IT08

12038680851 13/09/1984 Tỉnh Đồng NaiSơnTrần Hoàng137 IT08

12028540852 17/08/1988 Tỉnh Bình DươngSơnVõ Trường138 IT08

12045950853 07/04/1987 Tỉnh Hà TĩnhTàiNguyễn Sỹ139 IT08

12045790854 24/02/1991 Tỉnh Đồng NaiTàiPhạm Minh140 IT08

13000830855 10/08/1988 Tỉnh Gia LaiTạoNguyễn Tiến141 IT08

12027640856 01/02/1990 Tỉnh Đồng NaiTâmNguyễn Minh142 IT08

13000520857 01/07/1982 Tỉnh Quảng NamTânDương Nhật143 IT08

13000100858 31/08/1983 Tỉnh Đồng NaiTânPhạm Duy144 IT08

12041720859 03/08/1991 Tỉnh Ninh ThuậnTínhNguyễn Văn145 IT08

12000390860 29/09/1983TịnhPhạm Quang146 IT08

12045390861 22/08/1988 Tỉnh Đồng NaiToànTrần Thanh147 IT08

12041180862 22/04/1987 Tỉnh Đồng NaiTúNgô Minh148 IT08

09ctn06960863 01/01/1990 Tỉnh Đồng NaiTuấnDương Quang149 IT08

12031450864 02/01/1986 Tỉnh Đồng NaiTuấnNguyễn Đức150 IT08

12040260865 27/06/1991 Tỉnh Đồng NaiTuấnNguyễn Hoàng151 IT08
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13057400866 Tỉnh Lâm ĐồngTuấnNguyễn Quốc152 IT08

12046170867 24/06/1990 Tỉnh Hậu GiangTuấnTrần Anh153 IT08

12045220868 19/11/1987 Tỉnh Bình PhướcTuấnTrần Quốc154 IT08

13029360869 20/09/1995 Tỉnh Đồng NaiTùngVũ Hoàng155 IT09

12027790870 06/06/1988 Tỉnh Quảng TrịTuyếnVõ Trần Quang156 IT09

12000830871 02/12/1990ThạchĐinh Hoàng157 IT09

12029080872 20/04/1986 Tỉnh Hà TĩnhTháiNguyễn Hữu158 IT09

12039560873 11/06/1988 Tỉnh Nghệ AnThanhHồ Xuân159 IT09

12038690874 02/10/1983 Tỉnh Long AnThanhLê Huỳnh Phương160 IT09

12044010875 11/03/1983 Tỉnh Hà TĩnhThànhBùi Đức161 IT09

12042380876 17/05/1988 Tỉnh Hà TĩnhThànhNguyễn Tất162 IT09

12035130877 27/12/1976 Tỉnh Bình DươngThànhPhan Tấn163 IT09

12039550878 18/08/1990 Tỉnh Đồng NaiThắngBùi Đức164 IT09

12024630879 18/06/1987ThắngHoàng Văn165 IT09

14061360880 Tỉnh Đồng NaiThắngTrần Đức166 IT09

12029060881 10/04/1982 Tỉnh Thanh HoáThắngTrương Viết167 IT09

12049110882 09/07/1988 Tỉnh Đồng NaiThiênMai Minh168 IT09

12040820883 12/05/1985 Tỉnh Đồng NaiThiệnNguyễn Đình169 IT09

12046080884 25/10/1993 Tỉnh Đồng NaiThiệnPhạm Văn170 IT09

13000790885 01/11/1982 Tỉnh Bình PhướcThiệnVũ Đức171 IT09

12040170886 29/03/1991 Tỉnh Lâm ĐồngThịnhLương Thị172 IT09

12033140887 03/08/1985 Tỉnh Đồng NaiThôngBùi Trường173 IT09

12000260888 16/02/1983 Tỉnh Bình ThuậnThôngHuỳnh Tấn174 IT09

13029840889 18/11/1988 Tỉnh Long AnThươngTưởng Ngọc175 IT09

12039630890 13/06/1988 Tỉnh Nam ĐịnhTrầmPhạm Văn176 IT09

13000110891 25/03/1983 Tỉnh Đồng NaiTriếtVũ Cao177 IT09

13000510892 21/06/1984 TP. Hồ Chí MinhTrungLê Quang178 IT09

12046120893 05/01/1992 Tỉnh Đồng NaiTrungTrần Thắng179 IT09

12046110894 12/03/1993 Tỉnh Lâm ĐồngTrườngNguyễn Đình180 IT09

11002310895 02/07/1993 Tỉnh Đồng NaiVănLê Khắc181 IT09

12039310896 20/11/1984 Tỉnh Thừa Thiên-HuếVânNguyễn Thị Thu182 IT09

12031320897 20/10/1989 Tỉnh Quảng NamViệnVõ Văn183 IT09

12046210898 28/06/1985 Tỉnh Hà TĩnhViệtCao Anh184 IT09

12046070899 16/03/1987 Tỉnh Phú YênVinhĐặng Quang185 IT09

12029040900 14/06/1985 Tỉnh Hưng YênVinhPhạm Xuân186 IT09

14062400901 Tỉnh Bình DươngVũKim Nguyễn Xuân187 IT09

Tổng số SV vắng:Tổng số SV dự thi:

GV chấm thi 1

(Ký tên & ghi rõ họ tên)

GV chấm thi 2

(Ký tên & ghi rõ họ tên)
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